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 BỆNH VIỆN HN VIỆT ĐỨC 

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2026 

 

DANH SÁCH NHÀ HẢO TÂM ỦNG HỘ NGƯỜI BỆNH KHÓ KHĂN 

THÁNG 10/2026 

(từ ngày 01/10/2026 – 31/10/2026) 

 ĐVT: VNĐ 

A. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Tràng Thi 

I. Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ viện phí 

TT 
Ngày 

tháng 
Nhà hảo tâm 

Người bệnh 

khó khăn 
Tiền mặt 

Chuyển 

khoản 
Ghi chú 

1.  

01/10/2026 

Chương trình 

Từ Tâm 

Nguyễn 

Mạnh Thắng 

(MS: 4043) 

 10.000.000  

2.  
Chị Nguyễn 

Thu Phương 

Hà Việt Đức  

(MS: 4040) 
 1.000.000  

3.  

02/10/2026 

Gia đình bé 

Thưn Thưn 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

 500.000  

4.  Cô Mai Trần 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

 200.000  

5.  
Gia đình ông 

bà Hà Bình 

Đỗ Khắc 

Tiệp 

(MS: 4041) 

 1.000.000  

6.  
Chị Bùi Thị 

Vân 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

 200.000  

7.  03/10/2026 
Chương trình 

Từ Tâm 

Đào Thị Thế 

(MS: 4042) 
 10.000.000  

8.  

05/10/2026 

Chị Nguyễn 

Quỳnh Nga 

Hà Việt Đức 

(MS: 4040) 
 2.500.000  

9.  
Anh Lê Tiến 

Hùng 

Lê Xuân 

Trường 

(MS: 4047) 

 2.000.000  

10.  

Nguyễn Thị 

Hòa Bình và 

Các nhà thiện 

tâm 

Phàng A 

Pàng 

(MS: 4044) 

 3.500.000  

11.  
Anh Lê Tiến 

Hùng 

Nguyễn 

Khánh Linh 

(MS: 2144)  

2.000.000  
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12.  
Chị Nguyễn 

Quỳnh Nga 

Nguyễn 

Trung Hiếu 

(MS: 4045) 

 2.500.000  

13.  
Chị Ngô Thị 

Yến Phương 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

 1.000.000  

14.  

Hội Phóng sinh 

Tâm Quang - 

Nam Định 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

32.200.000   

15.  

08/10/2026 

Chương trình 

Từ Tâm 

Phàng A 

Pàng 

(MS: 4044) 

 10.000.000  

16.  

Công ty CP 

thiết bị kỹ thuật 

Gia Nguyên 

Nguyễn Văn 

Tùng 

(MS: 4049) 

 3.000.000  

17.  

Công ty CP 

thiết bị kỹ thuật 

Gia Nguyên 

Nguyễn 

Trung Hiếu 

(MS: 4045) 

 3.000.000  

18.  

Công ty CP 

thiết bị kỹ thuật 

Gia Nguyên 

Lưu Thị Len 

(MS: 4050) 
 3.000.000  

19.  

Công ty CP 

thiết bị kỹ thuật 

Gia Nguyên 

Trần Đức 

Thắng 

(MS: 4048) 

 3.000.000  

20.  

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI QUỐC 

TẾ SHC 

GROUP 

Lê Xuân 

Trường 

(MS: 4047) 

 10.000.000  

21.  

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

SHINKOR 

VIỆT NAM 

Lê Xuân 

Trường 

(MS: 4047) 

 10.000.000  

22.  

Công ty CP 

thiết bị kỹ thuật 

Gia Nguyên 

Trần Văn 

Gia Bảo 

(MS: 4046) 

 3.000.000  

23.  

07/10/2026 

Chị Nguyễn 

Ngọc Thương 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

 500.000  

24.  
Chị Lê Song 

Hà 

Nguyễn Văn 

Tùng 

(MS: 4049) 

 3.000.000  
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25.  
Quỹ FEC (Vũ 

Nguyệt Ánh) 

Trần Đức 

Thắng 

(MS: 4048) 

 12.000.000  

26.  

08/10/2026 

Gia đình Trí 

tuệ 

Chang Ý Nu 

(MS: 4052) 
700.000 

 
 

27.  
Bạn Bùi Quỳnh 

Châu 

Chang Ý Nu 

(MS: 4052) 
 500.000  

28.  
Chị Nguyễn 

Minh Uyên 

Bùi Chí Dân 

(MS: 4053) 
 4.400.000  

29.  
Hội từ thiện 

Cát Linh 

Lê Xuân 

Trường 

(MS: 4047) 

79.000.000   

30.  

09/10/2026 

Hội từ thiện 

Cát Linh 

Lê Xuân 

Trường 

(MS: 4047) 

2.000.000   

31.  
Chương trình 

Từ Tâm 

Chang Ý Nu 

(MS: 4052) 
 10.000.000  

32.  

10/10/2026 

Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Hoàng Long 

Vũ 

(MS: 4051) 

4.000.000   

33.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Lưu Thị Len 

(MS: 4050) 
4.000.000   

34.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Nguyễn Bảo 

An 

(MS: 3387) 

4.000.000   

35.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Trần Đức 

Thắng 

(MS: 4048) 

4.000.000   

36.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Đào Thị Thế 

(MS: 4042) 
4.000.000   

37.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Lê Xuân 

Trường 

(MS: 4047) 

4.000.000   

38.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Hà Việt Đức 

(MS: 4040) 
4.000.000   

39.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Phạm Thế 

Long 

(MS: 4054) 

4.000.000   

40.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Nguyễn Thị 

Trà My 

(MS: 3972) 

4.000.000   

41.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Nguyễn 

Khánh Linh 

(MS: 2144) 

4.000.000   
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42.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Chang Ý Nu 

(MS: 4052) 
2.000.000   

43.  
Nhóm Phóng 

Sinh Từ Tâm 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

2.000.000   

44.  

122210xxxx 

NGUYEN 

MAI LOAN 

Người bệnh 

khó khăn 
 50.000  

45.  
035100070xxxx 

DO THI BINH 
Người bệnh 

khó khăn 
 20.000  

46.  

122210xxxx 

NGUYEN 

THU NGAN 

Người bệnh 

khó khăn 
 550.000  

47.  

12/10/2026 

Cô Mai Trần 
Đào Thị Thế 

(MS: 4042) 
 200.000  

48.  

Bạn Nguyễn 

Hoàng Minh 

Ngọc và Bạn 

Nguyễn Hoàng 

Minh Phương 

Nông Thị 

Hoa 

(MS: 4055) 

 2.000.000  

49.  

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Nông Thị 

Hoa 

(MS: 4055) 

 1.000.000  

50.  

Bạn Nguyễn 

Hoàng Minh 

Ngọc và Bạn 

Nguyễn Hoàng 

Minh Phương 

Phạm Thế 

Long 

(MS: 4054) 

 2.000.000  

51.  

Bạn Nguyễn 

Hoàng Minh 

Ngọc và Bạn 

Nguyễn Hoàng 

Minh Phương 

Hoàng Long 

Vũ 

(MS: 4051) 

 2.000.000  

52.  

Bạn Nguyễn 

Hoàng Minh 

Ngọc và Bạn 

Nguyễn Hoàng 

Minh Phương 

Nguyễn 

Khánh Linh 

(MS: 2144) 

 2.000.000  

53.  
Gia đình bé 

Thưn Thưn 

Đào Thị Thế 

(MS: 4042) 
 500.000  

54.  13/10/2026 
Chị Nguyễn 

Thu Phương 

Nguyễn 

Khánh Linh  

(MS: 2144) 

 500.000  
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55.  
Hội từ thiện 

Tâm Phật 

Hoàng Long 

Vũ 

(MS: 4051) 

 87.000.000  

56.  

14/10/2026 

Chị Đào Yến 

Nhi 

Nguyễn 

Đình Dũng 

(MS: 4056) 

 1.000.000  

57.  
Chị Đào Yến 

Nhi 

Vũ Duy 

Thoan 

(MS: 4057) 

 1.000.000  

58.  
Chị Đào Yến 

Nhi 

Đoàn Hồng 

Dân 

(MS: 4058) 

 1.000.000  

59.  
Chị Nguyễn 

Thị Tú Anh 

Vũ Duy 

Thoan 

(MS: 4057) 

 1.200.000  

60.  

15/10/2026 

Chị Lê Thị 

Kim Oanh 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

1.000.000 

 

 

61.  

Công ty TNHH 

QCTM và In 

W&W 

Đào Thị Thế 

(MS: 4042) 
 500.000  

62.  

Công ty TNHH 

QCTM và In 

W&W 

Đoàn Hồng 

Dân 

(MS: 4058) 

 500.000  

63.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

5.000.000   

64.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Hà Việt Đức 

(MS: 4040) 
5.000.000   

65.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Đoàn Hồng 

Dân 

(MS: 4058) 

5.000.000   

66.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Trần Đức 

Thắng 

(MS: 4048) 

5.000.000   

67.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Nguyễn Bảo 

An 

(MS: 3387) 

5.000.000   

68.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Đào Thị Thế 

(MS: 4042) 
5.000.000   

69.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Doãn Văn 

Phương 

(MS: 4059) 

5.000.000   
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70.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Vũ Duy 

Thoan 

(MS: 4057) 

5.000.000   

71.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Nguyễn 

Đình Dũng 

(MS: 4056) 

5.000.000   

72.  Quỹ Dechen 

Vũ Duy 

Thoan 

(MS: 4057) 

 1.000.000  

73.  Quỹ Dechen 

Nguyễn 

Đình Dũng 

(MS: 4056) 

 1.000.000  

74.  
Chị Nguyễn 

Thùy Giang 

Nguyễn 

Đình Dũng 

(MS: 4056) 

 1.500.000  

75.  

16/10/2026 

Báo Điện tử 

VietNamNet 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

 80.323.834  

76.  

Quỹ Thiện 

Tâm - Tập 

đoàn Vingroup 

Lê Minh 

Hoàng 

(MS: 4037) 

 35.000.000  

77.  

17/10/2026 

Văn phòng cơ 

quan CSĐT 

CATP Hà Nội 

Đào Thị Thế 

(MS: 4042) 
2.000.000   

78.  

Văn phòng cơ 

quan CSĐT 

CATP Hà Nội 

Mai Thị 

Thúy 

(MS: 4016) 

2.000.000   

79.  

08xxxx  

DO DUY 

PHUONG 

Người bệnh 

khó khăn 
 2.000  

80.  

19/10/2026 

Cô Mai Trần 

Hoàng Long 

Vũ 

(MS: 4051) 

 200.000  

81.  
Chị Nguyễn 

Thị Thanh 

Hoàng Long 

Vũ 

(MS: 4051) 

 500.000  

82.  
Báo Điện tử 

VietNamNet 

Quàng Gia 

Huy 

(MS: 3876) 

 74.526.517  

83.  

Quỹ Thiện 

Tâm - Tập 

đoàn Vingroup 

Quàng Gia 

Huy 

(MS: 3876) 

 20.000.000  

84.  
Chi Hội Phụ nữ 

Phòng Tham 

Nguyễn 

Phương Linh 
 5.000.000  
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mưu Tổng hợp 

Cục An ninh 

kinh tế - Bộ 

Công an 

(MS: 4060) 

85.  

Chi Hội Phụ nữ 

Phòng Tham 

mưu Tổng hợp 

Cục An ninh 

kinh tế - Bộ 

Công an 

Sùng A 

Trung 

(MS: 4061) 

 5.000.000  

86.  

20/10/2026 

Báo điện tử 

VTC NEWS 

Lãnh Văn 

Ngũ 

(MS: 3996) 

 43.950.000  

87.  

Công ty TNHH 

Sở Hữu Trí 

Tuệ ANLIS 

Việt Nam 

Trần Đức 

Thắng 

(MS: 4048) 

 10.000.000  

88.  
Chương trình 

Từ Tâm 

Nguyễn 

Phương Linh 

(MS: 4060) 

 10.000.000  

89.  
Chị Hồ Thị Hải 

Minh 

Nguyễn 

Phương Linh 

(MS: 4060) 

 2.520.000  

90.  
Gia đình bạn 

Vũ Hoàng My 

Sùng A 

Trung 

(MS: 4061) 

 7.000.000  

91.  
Gia đình bạn 

Vũ Hoàng My 

Nguyễn 

Phương Linh 

(MS: 4060) 

 7.000.000  

92.  

Công ty TNHH 

Sở Hữu Trí 

Tuệ ANLIS 

Việt Nam 

Nguyễn 

Phương Linh 

(MS: 4060) 

 10.000.000  

93.  

Công ty TNHH 

Sở Hữu Trí 

Tuệ ANLIS 

Việt Nam 

Sùng A 

Trung 

(MS: 4061) 

 10.000.000  

94.  
Chị Nguyễn 

Thị Kim Hoa 

Sùng A 

Trung 

(MS: 4061) 

 1.350.000  

95.  21/10/2026 

Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn 

- Hà Nội 

Nguyễn Thị 

Thảo Uyên 

(MS: 4033) 

 124.000.000  
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96.  Báo Lao Động 

Nguyễn Thị 

Thảo Uyên 

(MS: 4033) 

5.730.000   

97.  

22/10/2026 

Quỹ Thiện 

Tâm - Tập 

đoàn Vingroup 

Hồ Trọng 

Độ 

(MS: 4001) 

 41.000.000  

98.  
Báo Điện tử 

VietNamNet 

Hồ Trọng 

Độ 

(MS: 4001) 

 60.616.567  

99.  
Báo Điện tử 

VietNamNet 

Lương Minh 

Doanh 

(MS: 4003) 

 39.531.423  

100.  
Báo Điện tử 

Dân trí 

Tô Thị 

Thanh 

(MS: 3877) 

 140.460.563  

101.  
Báo Điện tử 

Dân trí 

Đỗ Đăng 

Khoa 

(MS: 3926) 

 326.307.637  

102.  
Báo Điện tử 

Dân trí 

Nguyễn 

Thanh Nhã 

(MS: 3928) 

 187.644.211  

103.  

Quỹ Thiện 

Tâm - Tập 

đoàn Vingroup 

Đỗ Văn Bắc 

(MS: 4006) 
 40.000.000  

104.  
Báo Điện tử 

VietNamNet 

Đỗ Văn Bắc 

(MS: 4006) 
 197.607.813  

105.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Đặng Văn 

Quang 

(KMS) 

5.000.000   

106.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Mai Thị 

Thúy 

(MS: 4016) 

5.000.000   

107.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Triều Chàn 

Ton 

(KMS) 

5.000.000   

108.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Đoàn Xuân 

Phong 

(KMS) 

5.000.000   

109.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Phàng Thị 

Súa 

(MS: 4068) 

7.500.000   

110.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Đào Thị Thế 

(MS: 4042) 
5.000.000   
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111.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Trần Đức 

Thắng 

(MS: 4048) 

5.000.000   

112.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Vũ Văn Đạt 

(MS: 4064) 
7.500.000   

113.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Bùi Thị 

Hạnh 

(MS: 4062) 

5.000.000   

114.  

Gia đình ông 

Tô Nguyên, bà 

Bế Hồng Thu 

Nguyễn Thị 

Thắm 

(MS: 4065) 

5.000.000   

115.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Nguyễn Thị 

Thắm 

(MS: 4065) 

5.000.000   

116.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Đinh Văn 

Hải 

(MS: 4063) 

5.000.000   

117.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Ly Văn Cho 

(MS: 3448) 
5.000.000   

118.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Sùng A 

Trung 

(MS: 4061) 

5.000.000   

119.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Trần Văn 

Quang 

(MS: 2956) 

5.000.000   

120.  

1903372353xxxx 
HOANG THI 

NGOC 

HUYEN 

Người bệnh 

khó khăn 
 100.000  

121.  

23/10/2026 

CÔNG TY 

TNHH DƯỢC 

LIỆU VIỆT 

Sùng A 

Trung 

(MS: 4061) 

 3.000.000  

122.  
Anh Vũ Đình 

Hiếu 

Trần Văn 

Quang 

(MS: 2956) 

 3.500.000  

123.  

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Đinh Văn 

Hải 

(MS: 4063) 

1.000.000   

124.  
Chị Đặng Thị 

Ngân 

Đinh Văn 

Hải 

(MS: 4063) 

 500.000  

125.  
Chị Trần Quý 

Hà Mi 

Bùi Thị 

Hạnh 

(MS: 4062) 

 5.000.000  
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126.  

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Đặng Văn 

Quang 

(MS: 4066) 

1.000.000   

127.  
Chị Phan Thị 

Hà Mi 

Đặng Văn 

Quang 

(MS: 4066) 

 2.000.000  

128.  
Chị Trần 

Phương Anh  

Đặng Văn 

Quang 

(MS: 4066) 

 2.000.000  

129.  

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Vũ Văn Đạt 

(MS: 4064) 
1.000.000   

130.  
Chị Trần Quý 

Hà Mi 

Vũ Văn Đạt 

(MS: 4064) 
 10.000.000  

131.  

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Phàng Thị 

Súa 

(MS: 4068) 

1.000.000   

132.  
Chị Trần Quý 

Hà Mi 

Phàng Thị 

Súa 

(MS: 4068) 

1.000.000   

133.  
Báo Điện tử 

Dân trí 

Trần Đức 

Thắng 

(MS: 4048) 

 158.987.867  

134.  
Chị Trần 

Phương Anh  

Trần Văn 

Quang 

(MS: 2956) 

 2.000.000  

135.  
Cộng đồng gắn 

kết yêu thương 

Nguyễn Thị 

Thắm 

(MS: 4065) 

 20.000.000  

136.  
Em Đỗ Hoàng 

Giang 

Phàng Thị 

Súa 

(MS: 4068) 

 500.000  

137.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Sồng A Tủa 

(MS: 4067) 
 4.000.000  

138.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Cư Seo Chơ 

(MS: 4070) 
 4.000.000  

139.  

24/10/2026 

Hà Thành Auto 

Phàng Thị 

Súa 

(MS: 4068) 

16.050.000   

140.  Hà Thành Auto 

Đặng Văn 

Quang 

(MS: 4066) 

10.000.000   

141.  Hà Thành Auto 
Đào Thị Thế 

(MS: 4042) 
10.000.000   
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142.  Hà Thành Auto 

Trần Văn 

Quang 

(MS: 2956) 

10.000.000   

143.  Hà Thành Auto 

Mai Thị 

Thúy 

(MS: 4016) 

10.000.000   

144.  Hà Thành Auto 
Cư Seo Chơ 

(MS: 4070) 
10.000.000   

145.  Hà Thành Auto 

Đinh Văn 

Hải 

(MS: 4063) 

10.000.000   

146.  Hà Thành Auto 
Vũ Văn Đạt 

(MS: 4064) 
16.000.000   

147.  Hà Thành Auto 

Nguyễn Thị 

Thắm 

(MS: 4065) 

16.000.000   

148.  Hà Thành Auto 
Sồng A Tủa 

(MS: 4067) 
10.000.000   

149.  
Chị Trần Thị 

Bích Ngọc 

Vũ Văn Đạt 

(MS: 4064) 
 1.550.000  

150.  

26/10/2026 

Em Đỗ Hoàng 

Giang 

Vũ Văn Đạt 

(MS: 4064) 
 500.000  

151.  
Chị Hồ Thị Hải 

Minh 

Nguyễn 

Đình Dũng 

(MS: 4056) 

 500.000  

152.  Cô Mai Trần 

Nguyễn 

Đình Dũng 

(MS: 4056) 

 200.000  

153.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Nguyễn 

Hoàng Nam 

(MS: 4071) 

15.000.000   

154.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Nguyễn Thị 

Chi 

(MS: 4072) 

15.000.000   

155.  
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Nguyễn Văn 

Thụ 

(MS: 4069) 

9.000.000   

156.  

27/10/2026 

Gia đình Chị 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Phàng Thị 

Súa 

(MS: 4068) 

5.000.000   

157.  

Gia đình Chị 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Cư Seo Chơ 

(MS: 4070) 
5.755.000   
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158.  

Gia đình Chị 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Nguyễn Thị 

Chi 

(MS: 4072) 

5.000.000   

159.  

Gia đình Chị 

Nguyễn Thị 

Hồng Nhung 

Nguyễn 

Hoàng Nam 

(MS: 4071) 

5.000.000   

160.  
Chương trình 

Từ Tâm 

Nguyễn Thị 

Chi 

(MS: 4072) 

 10.000.000  

161.  
Bạn Nguyễn 

Thị Quyên 

Phàng Thị 

Súa 

(MS: 4068) 

 200.000  

162.  

15382568xxxx 
Doi tuyen 

Hanwha Life 

Esports 

Người bệnh 

khó khăn 
 100.000  

163.  

838308xxxx 

Ong Nguyen 

thien quy 288 

ton duc thang 

ha noi 

Người bệnh 

khó khăn 
 200.000  

164.  

28/10/2026 

Chị Phạm Thị 

Thiên Trang 

Cư Seo Chơ 

(MS: 4070) 
 15.000.000  

165.  
Chị Phạm Thị 

Thiên Trang 

Nguyễn 

Hoàng Nam 

(MS: 4071) 

 15.000.000  

166.  
Chị Phạm Thị 

Thiên Trang 

Phàng Thị 

Súa 

(MS: 4068) 

 10.000.000  

167.  
Chương trình 

Từ Tâm 

Phàng Thị 

Súa 

(MS: 4068) 

 10.000.000  

168.  

29/10/2026 

A Di Đà Phật 

Hoàng Tuấn 

Tú 

(MS: 4073) 

 5.000.000  

169.  
Chị Nguyễn 

Thị Mai Huyền 

Lầu Văn 

Thành  

(MS: 4075) 

 1.000.000  

170.  
Chị Nguyễn 

Thị Thanh Huệ 

Lầu Văn 

Thành  

(MS: 4075) 

 2.000.000  

171.  
Chị Nguyễn 

Thu Phương 

Lầu Văn 

Thành  

(MS: 4075) 

 900.000  
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172.  A Di Đà Phật 

Kha Đình 

Hoàng  

(MS: 4077) 

 5.000.000  

173.  A Di Đà Phật 

Cụt Đình 

Sơn  

(MS: 4076) 

 5.000.000  

174.  

30/10/2026 

Báo Điện tử 

VietNamNet 

Nguyễn 

Đình Dũng  

(MS: 4056) 

 52.239.470  

175.  
Chương trình 

Từ Tâm 

Giàng Mí 

Già 

(MS: 4078) 

 10.000.000  

Tổng (I): 476.435.000 2.057.837.902  

II. Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ chuyến xe miễn phí 

TT 
Ngày 

tháng 
Nhà hảo tâm 

Người bệnh 

khó khăn 

Quãng 

đường (km) 

Giá trị quy 

đổi (nếu có) 

Chuyến 

xe 

1.  01/10/2026 

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Nguyễn 

Mạnh Thắng 

(MS: 4043) 

54  01 

2.  

02/10/2026 

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Nguyễn Thị 

Minh Tâm 

(MS: 4030) 

77  01 

3.  

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Đỗ Khắc 

Tiệp 

(MS: 4041) 

135  01 

4.  

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Hoàng Thị 

Hiền  

(MS: 4020) 

301  01 

5.  

07/10/2026 

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Trần Văn 

Gia Bảo 

(MS: 4046) 

110  01 

6.  
FB Hue Kim 

và bạn bè 

Nguyễn 

Trung Hiếu 

(MS: 4045) 

281  01 

7.  

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Phàng A 

Pàng 

(MS: 4044) 

244  01 

8.  09/10/2026 

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Bùi Chí Dân 

(MS: 4053) 
62  01 

9.  12/10/2026 
Anh Nguyễn 

Quí Tâm 

Nguyễn Thị 

Trà My 

(MS: 3972) 

112  01 
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10.  

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Lê Xuân 

Trường 

(MS: 4047) 

104  01 

11.  14/10/2026 
FB Hue Kim 

và bạn bè 

Phạm Thế 

Long 

(MS: 4054) 

37  01 

12.  16/10/2026 
Anh Nguyễn 

Quí Tâm 

Nguyễn 

Đình Dũng  

(MS: 4056) 

37  01 

13.  19/10/2026 
FB Hue Kim 

và bạn bè 

Đoàn Hồng 

Dân 

(MS: 4058) 

36  01 

14.  21/10/2026 
FB Hue Kim 

và bạn bè 

Nguyễn 

Phương Linh 

(MS: 4060)  

35  01 

15.  23/10/2026 

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Sùng A 

Trung  

(MS: 4061) 

316  01 

16.  26/10/2026 

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Bùi Thị 

Hạnh 

(MS: 4062) 

149  01 

17.  26/10/2026 
FB Hue Kim 

và bạn bè 

Vũ Văn Đạt 

(MS: 4064) 
105  01 

18.  28/10/2026 

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Sồng A Tủa 

(MS: 4067) 
194  01 

19.  30/10/2026 

Nhóm PUN - 

Hành trình kết 

nối yêu thương 

Phàng Thị 

Súa 

(MS: 4068) 

238  01 

20.  31/10/2026 

Xe cứu thương 

và mai táng 0 

đồng Hà Nội 

Lầu Văn 

Thành 

(MS: 4075) 

381  01 

Tổng (II):  3.008   20 

III. Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ Suất ăn từ thiện 

TT Ngày tháng Nhà hảo tâm 
Người bệnh 

khó khăn 
Tiền mặt 

Chuyển 

khoản 

SL suất 

ăn 

1.  01/10/2026 
Câu lạc bộ Kết 

Nối Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.036.000  252 

1.500.001  250 
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2.  03/10/2026 

Nhóm Thiện 

nguyện Chia Sẻ 

Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.036.000  252 

1.949.999  250 

3.  05/10/2026 

Nhóm cháo thiện 

nguyện FCF Hà 

Nội 

Người bệnh 

khó khăn 

1.500.001  250 

1.460.246  250 

4.  08/10/2026 
Câu lạc bộ Kết 

Nối Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.500.001  250 

1.036.000  252 

5.  10/10/2026 

Nhóm Thiện 

nguyện Chia Sẻ 

Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.949.999  250 

1.036.000  252 

6.  11/10/2026 
Nhóm Thiện 

nguyện Phúc Tân 

Người bệnh 

khó khăn 

3.750.000  500 

3.515.996  500 

7.  12/10/2026 

Nhóm cháo thiện 

nguyện FCF Hà 

Nội 

Người bệnh 

khó khăn 

1.500.001  250 

1.460.246  250 

8.  15/10/2026 
Câu lạc bộ Kết 

Nối Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.500.000  250 

1.036.000  252 

9.  16/10/2026 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Bảo 

hiểm DBV - Chi 

nhánh Sở giao 

dịch 

Người bệnh 

khó khăn 

1.273.752  200 

888.000  216 

10.  17/10/2026 

Nhóm Thiện 

nguyện Chia Sẻ 

Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.949.999  250 

1.036.000  252 
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11.  19/10/2026 

Nhóm cháo thiện 

nguyện FCF Hà 

Nội 

Người bệnh 

khó khăn 

1.460.246  250 

1.500.001  250 

12.  22/10/2026 
Câu lạc bộ Kết 

Nối Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.015.000  252 

1.500.000  250 

13.  24/10/2026 

Nhóm Thiện 

nguyện Chia Sẻ 

Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.550.000  250 

1.029.000  250 

14.  26/10/2026 

Nhóm cháo thiện 

nguyện FCF Hà 

Nội 

Người bệnh 

khó khăn 

1.500.001  250 

1.460.246  250 

15.  29/10/2026 
Câu lạc bộ Kết 

Nối Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.015.000  252 

1.500.001  250 

16.  30/10/2026 

Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Bảo 

hiểm DBV - Chi 

nhánh Sở giao 

dịch 

Người bệnh 

khó khăn 

870.000  216 

1.273.752  200 

17.  31/10/2026 

Nhóm Thiện 

nguyện Chia Sẻ 

Yêu Thương 

Người bệnh 

khó khăn 

1.500.001  250 

1.015.000  252 

Tổng (III): 50.102.489  8.850 

B. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình 

I. Danh sách nhà hảo tâm ủng hộ viện phí 

TT Ngày tháng Nhà hảo tâm 
Người bệnh 

khó khăn 
Tiền mặt 

Chuyển 

khoản 
Ghi chú 

1.  12/10/2026 Chị Lò Thị Trang 

Trương Thị 

Thùy 

(MS: NB7) 

 400.000  
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2.   
Chương trình Từ 

Tâm 

Trương Thị 

Thùy 

(MS: NB7) 

 10.000.000  

3.   Chị Diệu Hương 

Trương Thị 

Thùy 

(MS: NB7) 

 2.000.000  

4.   

Bạn Nguyễn 

Hoàng Minh 

Ngọc và Bạn 

Nguyễn Hoàng 

Minh Phương 

Trương Thị 

Thùy 

(MS: NB7) 

 2.000.000  

5.  13/10/2026 
Fb Thuy Cuong 

Pharmacist 

Trương Thị 

Thùy 

(MS: NB7) 

30.000.000   

6.  22/10/2026 
Anh Nguyễn 

Mạnh Tuấn 

Lê Thị Nga 

(MS: NB8) 
 5.000.000  

7.  23/10/2026 
Quỹ FEC (Vũ 

Nguyệt Ánh) 

Lê Thị Nga 

(MS: NB8) 
 10.000.000  

8.  23/10/2026 
Chương trình Từ 

Tâm 

Lê Thị Nga 

(MS: NB8) 
 10.000.000  

9.  30/10/2026 
Chương trình Từ 

Tâm 

Ngô Thị 

Tuyết Mai 

(MS: NB9) 

 10.000.000  

Tổng (IV): 30.000.000   49.400.000   

- Tổng hỗ trợ bằng tiền: 2.613.672.902 đồng 

- Tổng hỗ trợ bằng hiện vật: 0 

- Tổng hỗ trợ bằng hiện vật quy đổi: 0 đồng 

- Tổng hỗ trợ xe miễn phí quy đổi: 3.008 km 

- Tổng hỗ trợ suất ăn từ thiện: 50.102.489 đồng 


